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UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:            /TTr-TNMT
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày      tháng 9 năm 2022



TỜ TRÌNH
V/v đề nghị thông qua dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022 và dự kiến năm 2023, năm 2024, năm 2025; Công văn số 4210/UBND-KTN ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh đồng ý cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình ban hành “Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, kính trình UBND tỉnh xem xét, thông qua với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
1. Căn cứ pháp lý 
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường (gọi tắt là Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

[bookmark: _GoBack]2. Căn cứ thực tiễn
Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai lắp đặt thiết bị để tiếp nhận, theo dõi, giám sát số liệu truyền về từ các trạm quan trắc môi trường tự động của các cơ sở. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 28/48 tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng đã lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường nước thải, khí thải tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả hiện thị với tổng số 48 trạm quan trắc nước thải, khí thải, trên phần mềm EnviSoft và truyền số liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường).
Thời gian qua, việc quản lý hoạt động tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động từ các trạm cơ sở truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường được giao trực tiếp cho Chi cục Bảo vệ môi trường (có 01 chuyên viên phụ trách kiêm nhiệm theo dõi, giám sát) quản lý, vận hành; trong quá trình tiếp nhận, quản lý số liệu và truyền nhận số liệu quan trắc tự động nhìn chung, kết quả hiển thị hầu hết nằm dưới ngưỡng quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, ở một số thời điểm hệ thống quan trắc môi trường tự động của cơ sở thường gặp một số hiện tượng: có một số thời điểm còn có cảnh báo vượt quy chuẩn/mất kết nối/lỗi thiết bị; việc truyền nhận số liệu quan trắc tự động và hệ thống quan trắc môi trường tự động của các cơ sở chưa thực sự hoạt động ổn định, chưa đảm bảo độ tin cậy của số liệu cũng như phản ánh đúng tình trạng chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý về môi trường; một số đơn vị lắp đặt xong không vận hành thường xuyên, không đúng quy trình kỹ thuật, không thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. 
Hiện nay, máy chủ quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động của tỉnh đặt tại Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, việc tiếp cận trao đổi thông tin và duy trì hệ thống (công tác vận hành, quản lý dung lượng máy chủ) gặp khó khăn do cán bộ phụ trách không có chuyên ngành chuyên sâu về công nghệ thông tin và chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng giữa 02 Sở.  Chưa có bộ phận chuyên môn trực tiếp hoạt động quản lý, vận hành và giám sát đối với các trạm (việc lấy mẫu, bảo quản mẫu khi các trạm vượt quy chuẩn; theo dõi tín hiệu, đường truyền từ các trạm để phản hồi hoặc bộ phận chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật xử lý thông tin để truy cập, sửa chữa khi hệ thống quản lý có sự cố,...).
Mặt khác, thời gian tới, sẽ thực hiện lắp đặt một số trạm quan trắc môi trường tự động của tỉnh đối với nước mặt, không khí xung quanh và một số trạm quan trắc của các huyện, thành phố.
 Nhằm cụ thể hóa, triển khai các hoạt động quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được đồng bộ, hiệu quả, đúng theo quy định và phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đảm bảo việc quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu quan trắc môi trường, sử dụng chia sẻ dữ liệu và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Do đó, cần thiết phải ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM
1. Mục đích
Nâng cao công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đảm bảo đúng trình tự, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục.
2. Quan điểm 
- Đảm bảo không phát sinh các thủ tục hành chính mới và không ảnh hưởng  đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quan trắc môi trường tự động, liên tục, phù hợp với các chính sách pháp luật của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. 
- Bám sát các nội dung quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoặc Chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định dễ nắm bắt, thực hiện duy trì quản lý, vận hành và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục ổn định, chính xác.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUY ĐỊNH
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 4210/UBND-KTN ngày 29/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi ngày 18/6/2020 (xây dựng dự thảo; gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, trình UBND tỉnh thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2022).
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh theo quy định.  
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Dự thảo Quyết định
Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 2. Hiệu lực thi hành. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
2. Dự thảo Quy chế kèm theo Quyết định
[bookmark: dieu_8]Dự thảo gồm 05 Chương và 22 Điều, trong đó:
- Chương I. Quy định chung, gồm 2 Điều, từ Điều 1 đến Điều 2:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ
- Chương II. Yêu cầu kỹ thuật, kết nối và quản lý dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, từ Điều 3 đến Điều 11, trong đó:
Điều 3. Yêu cầu chung
Điều 4. Yêu cầu về kết nối dữ liệu
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu
[bookmark: dieu_6]Điều 6. An toàn thông tin, dữ liệu
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Kiểm định thiết bị
Điều 8. Hiệu chuẩn thiết bị
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
[bookmark: dieu_10]Điều 10. Thay thế thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao
[bookmark: dieu_11]Điều 11. Quy định về công tác xử lý sự cố đối với hệ thống quan trắc tự động, liên tục
- Chương III. Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, từ Điều 12 đến Điều 16, trong đó:
[bookmark: dieu_12]Điều 12. Nguyên tắc quản lý, vận hành, phối hợp
[bookmark: dieu_13]Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục
[bookmark: dieu_15]Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
[bookmark: dieu_16]Điều 15. Trách nhiệm của Trạm cơ sở 
[bookmark: dieu_18]Điều 16. Kinh phí quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục
- Chương IV. Quy định về cảnh báo, nhắc nhở và xử phạt vi phạm, từ Điều 17 đến Điều 21, trong đó:
[bookmark: dieu_19]Điều 17. Quy định về cảnh báo
[bookmark: dieu_20]Điều 18. Quy định về nhắc nhở
Điều 19. Kiểm tra tại Trạm cơ sở do Nhà nước đầu tư
Điều 20. Kiểm tra tại Trạm cơ sở do Chủ nguồn thải đầu tư
[bookmark: dieu_21]Điều 21. Quy định chế tài, xử phạt vi phạm
- Chương V. Tổ chức thực hiện, Điều 22:
[bookmark: dieu_22]Điều 22. Tổ chức thực hiện
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN: 
Cơ quan soạn thảo đề xuất UBND tỉnh nội dung sau:
1. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục bàn giao mặt bằng lắp đặt 01 trạm quốc gia quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật để thực hiện, kết nối truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Chỉ đạo UBND thành phố Bắc Giang sớm hoàn thành việc đầu tư, lắp đặt 03 trạm quan trắc không khí trên địa bàn thành phố Bắc Giang và kết nối, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Hằng năm phân bổ, bổ sung kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện duy trì hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động và tổ chức đánh giá đối chứng khi số liệu quan trắc tự động của các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường,…
Trên đây là đề nghị thông qua dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
(Gửi kèm theo hồ sơ dự thảo Quyết định)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
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